
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-KSBT Thái Nguyên, ngày        tháng    năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ  

“Cung cấp giải khát, văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu phục vụ các 

cuộc họp và tập huấn Dự án PATH” 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, 

luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

 Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/2/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác số AMG.588415-01729972-SUB ngày 

30/10/2024 giữa Tổ chức PATH và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái 

Nguyên về việc tài trợ thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống y tế cơ sở và sự 

tham gia của cộng đồng trong phòng chống các bệnh tim mạch rối loạn chuyển 

hoá” (Dự án); 

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-KSBT ngày 19/3/2025 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống y 

tế cơ sở và sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống các bệnh tim mạch 

rối loạn chuyển hóa” do Tổ chức PATH tài trợ năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-KSBT ngày 21/3/2025 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng thống nhất danh mục, 

số lượng và xây dựng giá dự toán gói dịch vụ “Cung cấp giải khát, văn phòng 

phẩm, in ấn, photo tài liệu phục vụ các cuộc họp và tập huấn Dự án PATH”; 

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-KSBT ngày 24/3/2025 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt danh mục, tiêu chí dịch vụ gói 

dịch vụ “Cung cấp giải khát, văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu phục vụ các 

cuộc họp và tập huấn Dự án PATH”; 

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-KSBT ngày 27/3/2025 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dự toán gói dịch vụ 
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“Cung cấp giải khát, văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu phục vụ các cuộc 

họp và tập huấn Dự án PATH”; 

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 28/3/2025 giữa Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Cảnh về 

việc thương thảo và hoàn thiện hợp đồng cung cấp phần giải khát gói dịch vụ 

“Cung cấp giải khát, văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu phục vụ các cuộc 

họp và tập huấn Dự án PATH”. 

Theo đề nghị của Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Cung cấp 

giải khát, văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu phục vụ các cuộc họp và tập 

huấn Dự án PATH”, cụ thể như sau: 

1. Tên đơn vị cung cấp dịch vụ 

1.1. Dịch vụ giải khát: Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Cảnh 

Điện thoại: 0979.254.586 

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Giá dịch vụ được phê duyệt: 29.586.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín 

triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn) - Giá trên đã bao gồm tiền thuế 

VAT và các chi phí liên quan. 

 1.2. Dịch vụ văn phòng phẩm: Hộ kinh doanh Dương Văn Nhang 

Điện thoại: 0912.710.667 

Địa chỉ: SN 04, đường CMT8, tổ 1 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên 

Giá dịch vụ được phê duyệt: 3.660.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu sáu 

trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) - Giá trên đã bao gồm tiền thuế VAT và các 

chi phí liên quan. 

1.3. Dịch vụ in ấn, photo tài liệu: Hộ kinh doanh Phạm Văn Thủy 

Điện thoại: 0915.080.777 

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Giá dịch vụ được phê duyệt: 2.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu bốn 

trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) - Giá trên đã bao gồm tiền thuế VAT và các 

chi phí liên quan. 

2. Tổng giá dịch vụ được phê duyệt: 35.686.000 (Bằng chữ: Ba mươi lăm 

triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn). Giá đã bao gồm thuế VAT và 

các chi phí liên quan. 
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3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Các khoa/phòng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái 

Nguyên có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị cung cấp để triển khai các bước 

tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Chủ 

hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận:       
- Như Điều 3 (T/h); 

- Lưu: VT, PCBKLN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 



Phụ lục 

DANH MỤC DỊCH VỤ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KSBT ngày      tháng   năm 2025 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

I. Giải khát 

TT Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền 

(đ) 

A Giải khát phục vụ cuộc họp, tập huấn 

1 
Cà phê lon sữa Highlands pha sẵn 

235ml/lon, lốc 6 lon 
Lon 324 20.000 6.480.000 

2 
Sữa đậu nành hạnh nhân óc chó 

Hanmi Hàn Quốc 16 hộp x 190ml 
Hộp 324 22.000 7.128.000 

3 
Sữa chua TH True Yogurt có 

đường vỉ 4 hộp x 100g 
Hộp 324 7.000 2.268.000 

4 Chè búp Tân Cương Kg 0,7 300.000 210.000 

B Giải khát giữa giờ phục vụ tập huấn cho các CTV và NVYT thôn bản 

1 
Sữa chua Vinamilk Star có đường 

vỉ 4 hộp x 100g 
Hộp 900 5.000 4.500.000 

2 
Sữa tươi tiệt trùng có đường 

Vinamilk 100%, hộp giấy 180ml 
Hộp 900 9.000 8.100.000 

3 Chè búp Tân Cương Kg 3,0 300.000 900.000 

 Tổng cộng (A+B) 29.586.000 

Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn./. 

(Giá trên đã bao gồm tiền thuế VAT và các chi phí liên quan) 

II. Văn phòng phẩm 

TT Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền 

(đ) 

1 Sổ Hồng Hà A4, 120 trang Quyển 122 15.000 1.830.000 

2 Bút bi Thiên Long 036 Cái 122 10.000 1.220.000 

3 Cặp đựng tài liệu Clear bag A4 Cái 122 5.000 610.000 

 Tổng cộng (1+2+3) 3.660.000 

Tổng số tiền bằng chữ: Ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./. 

(Giá trên đã bao gồm tiền thuế VAT và các chi phí liên quan) 
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III. In ấn, photo tài liệu 

TT Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền 

(đ) 

1 
Tài liệu học viên (01 quyển gồm 46 

tờ khổ A4 photo 2 mặt và bìa) 
Quyển 122 20.000 2.440.000 

 Tổng cộng 2.440.000 

Tổng số tiền bằng chữ: Hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./. 

(Giá trên đã bao gồm tiền thuế VAT và các chi phí liên quan) 
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